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(Đề thi có __3__ trang) 
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MÔN: GD KINH TẾ &PHÁP LUẬT 10 

Thời gian làm bài: 45 PHÚT 

(không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: .............................................................. Số báo danh: ........ Mã đề 1003 

 

I.TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3.0đ) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng. 

Câu 1. Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 

của nhà nước? 

 A. cơ quan địa phương.  B. cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 C. Chính phủ.  D. Chủ tịch nước. 

Câu 2. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền được 

 A. giữ bí mật thông tin  B. tự quyết định địa điểm nộp thuế. 

 C. tự quyết định thời gian nộp thuế.  D. khai báo không trung thực. 

Câu 3. Một trong những vai trò của tín dụng là huy động nguồn vốn nhàn rỗi vào 

 A. các dịch vụ đỏ đen.  B. cá độ bóng đá. 

 C. sản xuất kinh doanh.  D. lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của ngân sách nhà nước? 

   A. Thúc đẩy và tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. 

   B. Duy trì mối quan hệ của các doanh nghiệp. 

   C. Tạo một nền tảng chính trị ổn định. 

   D. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

Câu 5. Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc, nhà nước sử dụng thuế là một trong những 

công cụ để 

 A. điều tiết thu nhập.  B. gia tăng thất nghiệp. 

 C. đầu cơ tích trữ.  D. kiềm chế tăng trưởng. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng ? 

 A. Có tính thời hạn.  B. Dựa trên cơ sở lòng tin. 

 C. Có tính vô hạn.  D. Có tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi. 

Câu 7. Một trong những đặc điểm của tín dụng là 

 A. tính bắt buộc.  B. dựa trên sự tin tưởng. 

 C. tính vĩnh viễn.  D. tính phổ biến. 

Câu 8. Loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế gọi là gì? 

 A. Thuế tiêu thụ đặc biệt.  B. Thuế gián thu. 

 C. Thuế trực thu.  D. Thuế giá trị gia tăng. 

Câu 9. Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp là có tính 

 A. bất hợp pháp.  B. phi tổ chức.  C. thiếu bền vững.  D. kinh doanh. 

Câu 10. Theo quy định của Luật ngân sách, hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện 

theo nguyên tắc 

 A. hoàn trả trực tiếp.  B. thu nhưng không chi. 

 C. không hoàn trả trực tiếp.  D. chi nhưng không thu. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 11,12: 

“Bạn H sinh ra trong một miền quê và gia đình gắn bó với nghề làm nón lá truyền thống. H được bố 

mẹ truyền lại kinh nghiệm làm nón và những bí quyết riêng để tạo ra những chiếc nón đẹp. Những ngày 



Mã đề 1003 Trang 2/3 

cuối tuần được nghỉ học, H thường phụ giúp bố mẹ làm nón. Với quy mô sản xuất nhỏ, năng suất lao 

động thấp nên thu nhập của gia đình không lớn. Những năm gần đây, thấy tình hình tiêu thụ nón lá khó 

khăn, gia đình H và các hộ gia đình trong làng đã tìm cách đưa nón lá của quê hương mình đến những 

vùng miền khác và xuất khẩu đi một số nước. H mong muốn sau này sẽ tiếp tục nghề truyền thống của 

gia đình mình để đưa những chiếc nón lá – một nét đẹp văn hóa Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới.” 

Câu 11: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của sản xuất kinh doanh được đề cập trong thông 

tin trên? 

A. Tạo việc làm cho người lao động. B. Mang lại thu nhập ổn định. 

C. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. D. Góp phần gia tăng tệ nạn xã hội. 

Câu 12. Mô hình sản xuất kinh doanh được nhắc đến trong thông tin trên là mô hình  

A. doanh nghiệp tư nhân. B. hợp tác xã. 

     C. hộ gia đình. D. doanh nghiệp nhà nước. 

II. TRẮC NGHIỆM  ĐÚNG- SAI (4.0đ): Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc  sai: 

Câu 1. Thuế được xem là khoản thu quan trọng, ổn định lâu dài. Nguồn thu từ thuế vào ngân sách nhà 

nước chỉ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu công của Nhà nước. Nguồn thu từ thuế một phần 

được sử dụng cho hoạt động của bộ máy nhà nước, phần lớn được đầu tư cho văn hoá, y tế, giáo dục, thể 

dục thể thao, tài trợ xã hội, nghiên cứu khoa học,… 

a) Nguồn thu từ thuế phần lớn đầu tư cho văn hoá, y tế, giáo dục, là thể hiện vai trò của thuế.  

b) Thuế là nguồn thu duy nhất của ngân sách nhà nước.  

c) Hoạt động đầu tư cho xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước trong đó có tiền thu thuế là thể hiện sự 

đầu tư gián tiếp trở lại cho chính người nộp thuế.  

     d) Thuế là nguồn thu quan trọng, vì vậy,mọi hành vi gian lận thuế, trốn thuế đều bị xử phạt theo quy 

định của pháp luật. Nếu trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị khép vào tội hình sự.  

Câu 2: Thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo bền vững đến năm 2020, tỉnh A đã thực hiện các chính sách giảm nghèo như: chính sách khám 

chữa bệnh cho người nghèo, chính sách nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, chính sách hỗ 

trợ học sinh nghèo về giáo dục – đào tạo, chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi,… góp phần giải quyết 

việc làm cho người lao động, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, người có 

thu nhập thấp. 

a) Việc ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện chính sách khám chữa bệnh, hỗ trợ bảo hiểm là thực hiện 

vai trò điều tiết thu nhập.  

b) Ngân sách nhà nước đã thể hiện vai trò là công cụ để nhà nước định hướng phát triển các vùng kinh 

tế.  

c) Việc hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, là biểu hiện 

của nguyên tắc hoàn trả trực tiếp từ việc thu ngân sách.  

d) Theo Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội thì mọi công dân đều được hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.  

Câu 3: Từ nhiều năm nay, chính sách trợ vốn ngân hàng của Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, 

sinh viên đã giúp nhiều em có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được ước mơ đến với giảng đường đại học. 

Nhờ được vay ưu đãi, các em có kinh phí để hoàn thành khoá học, có thêm cơ hội,tìm được việc làm và 

phát triển bản thân, có thu nhập để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả vốn vay cho ngân hàng. 

a) Vì đây là nguồn vốn chính phủ, nên các sinh viên không phải hoàn trả lại số tiền gốc và lãi cho 

ngân hàng.  

b) Nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập là thể hiện vai trò của tín dụng.  

     c) Tín dụng đã giúp nhà nước thực hiện việc điều tiết kinh tế - xã hội bằng cách ra các chính sách trợ 

vốn ngân hàng, giúp nhiều học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đi học để có thêm cơ hội 

tìm việc làm và phát triển bản thân.  

d) Quan hệ giữa ngân hàng với sinh viên vay vốn không phải là quan hệ tín dụng mà là sự hỗ trợ chi 

phí học tập.  

Câu 4. Công ti bánh kẹo DH do anh A làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tải sản của mình về 

mọi hoạt động của doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo. Với hệ 
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thống dây chuyền máy móc, nhà xưởng cùng công nghệ hiện đại, lao động có tay nghề cao đã tạo ra 

nhiều sản phẩm có chất lượng, được nhiều người tiêu dùng yêu thích như bánh mì, bánh bông lan, bánh 

trung thu, kẹo sữa... Công ti còn là nguồn cung ứng nguyên vật liệu uy tín cho các đơn vị cùng ngành và 

tạo ra việc làm ổn định cho một lượng lớn người lao động, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế địa 

phương? 

a) Tạo việc làm và đóng góp cho sự phát triển của địa phương là thể hiện vai trò của hoạt động sản 

xuất kinh doanh.  

b) Công ty bánh kẹo DH là mô hình doanh nghiệp tư nhân.  

c) Công ty DH vừa là chủ thể sản xuất vừa là chủ thể trung gian trong nền kinh tế.  

d) Để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh công ty có thể phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy 

động vốn.  

III. TỰ LUẬN (3.0đ): 

Câu 1 (1.0đ): Theo em, việc chi tiêu ngân sách nhà nước có ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương? Cho ví dụ. 

    Câu 2 (2.0đ):  

            a. Khi đăng kí kinh doanh theo mô hình hộ gia đình phải tuân theo những yêu cầu nào?  

            b. Hãy rút ra ưu và nhược điểm của mô hình sản xuất kinh doanh hộ gia đình ? 

 

 

 

-- Hết -- 


